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TÓM TẮT 

Việc khai thác quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền tác giả nói 

riêng trong các trường đại học là một vấn đề khá phức tạp bởi có 

liên quan đến việc xác định các chủ thể quyền và nội dung quyền 

được nắm giữ bởi các chủ thể đó. Nghiên cứu này nhằm mục đích 

phân tích các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ 

sung năm 2009, năm 2019 và năm 2022 về một số vấn đề liên quan 

đến việc xác định tư cách là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối 

với các tác phẩm do sinh viên tạo ra trong các trường đại học. Bên 

cạnh đó, dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành, nghiên 

cứu còn tìm hiểu các quyền được nắm giữ trong từng trường hợp 

cụ thể, các tư cách được nắm giữ liên quan đến việc sáng tạo tác 

phẩm và phân tích việc xin phép, sử dụng quyền tác giả trong một 

số trường hợp đặc biệt. 

Từ khoá: Chủ sở hữu quyền tác giả, giấy phép sử dụng, tác phẩm 

do sinh viên tạo ra, trường đại học 

ABSTRACT 

The exploitation of intellectual property rights in general and 

copyright in particular in universities is rather complicated as it 

involves the identification of rights holders and the content of their 

rights. This article aims to analyze the provisions of the Intellectual 

Property Law of 2005, amended and supplemented in 2009, 2019 

and 2022 on certain issues related to the status of author and 

copyright holder of works created by students in universities. In 

addition, based on the provisions of the law in force, this study also 

points out the rights held in each particular circumstance, the 

particular status linked to the creation of the works and the 

analysis of the procedure for requesting authorization to use the 

works in specific cases. 

Keywords: Copyright holders, copyright license, student-created 

works, universities 
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1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VẤN ĐỀ 

QUYỀN TÁC GIẢ CỦA TÁC PHẨM 

DO SINH VIÊN TẠO RA TRONG CÁC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

Trong quá trình theo học tại trường đại học, một 

sinh viên có thể tạo ra một hoặc nhiều tác phẩm. Vấn 

đề đặt ra là sau khi các tác phẩm đó được sáng tạo 

thì quyền tác giả liên quan đến chúng sẽ được xác 

định cho chủ thể nào? Liên quan đến vấn đề này, 

việc phân tích các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 

hiện hành (Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ 

sung năm 2009, năm 2019 và năm 2022, sau đây gọi 

tắt là Luật SHTT) cho thấy rằng đối với tác phẩm 

được tạo ra bởi sinh viên trong các trường đại học, 

quyền tác giả có thể được xác định với các tư cách 

khác nhau cho bản thân sinh viên có tác phẩm và 

nhà trường. Tương ứng với mỗi trường hợp, các tư 

cách như “tác giả” và “chủ sở hữu quyền tác giả” sẽ 

được hưởng các quyền khác nhau. Nghiên cứu này 

chỉ ra rằng các quy định của pháp luật hiện hành tuy 

không có hướng dẫn cụ thể nhưng chúng ta hoàn 

toàn có thể vận dụng, giải thích các quy định đó 

nhằm làm rõ các vấn đề pháp lý liên quan đến quyền 

tác giả đối với tác phẩm do sinh viên tạo ra trong các 

trường đại học. Các vấn đề đó bao gồm: xác định tư 

cách của tổ chức, cá nhân liên quan đến tác phẩm, 

xác định nội dung quyền tương ứng với các tư cách 

đó và xác định các nguyên tắc, cách thức xin phép 

khi nhà trường muốn khai thác, sử dụng tác phẩm do 

sinh viên của trường tạo ra. 

2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CÓ LIÊN 

QUAN ĐẾN CHỦ THỂ QUYỀN TÁC 

GIẢ CỦA TÁC PHẨM DO SINH VIÊN 

TẠO RA TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

Trường đại học là một trong các cơ sở giáo dục 

đào tạo, do đó việc học tập, nghiên cứu là hoạt động 

chủ yếu của sinh viên. Về cơ bản, trong quá trình 

học tập và nghiên cứu tại nhà trường, sinh viên có 

thể tạo ra các loại hình tác phẩm như: luận án, luận 

văn, tiểu luận, bài báo cáo, hoặc các tác phẩm viết 

trong đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, bài báo 

khoa học. Ngoài ra, tại một số trường đại học có đào 

tạo về ngành nghề đặc thù hay ngành nghề năng 

khiếu, sinh viên còn tạo ra các loại hình tác phẩm 

khác như tác phẩm âm nhạc, tác phẩm mỹ thuật, tác 

phẩm mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm điện ảnh, tác 

phẩm sân khấu, tác phẩm kiến trúc, tác phẩm báo 

chí, chương trình máy tính,… Trong các nội dung ở 

phần sau, tư cách của sinh viên đối với các tác phẩm 

do họ tạo ra trong quá trình học tại trường đại học 

và nội dung của các quyền mà họ sở hữu sẽ được 

phân tích dựa trên quy định của Luật SHTT hiện 

hành. 

2.1. Quy định chung của Luật Sở hữu trí tuệ 

Về các tư cách liên quan đến quyền tác giả đối 

với một tác phẩm, Luật SHTT quy định có hai dạng: 

tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả (Khoản 1 Điều 

13 Luật SHTT). 

Liên quan đến vai trò “tác giả” của tác phẩm, 

Khoản 1 Điều 12a Luật SHTT quy định rằng tác giả 

là người trực tiếp sáng tạo tác phẩm. Về mặt lý luận, 

tác giả thông qua tác phẩm để thể hiện “dấu ấn cá 

nhân” của mình trong tác phẩm đó nên sẽ có các 

quyền nhân thân liên quan đến tác phẩm (Luận, 

2019). 

Đối với vai trò là “chủ sở hữu quyền tác giả”, 

Luật SHTT xác định: “Chủ sở hữu quyền tác giả là 

tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ 

quyền tài sản (như được quy định tại Khoản 1 Điều 

20) và quyền công bố tác phẩm (như được quy định 

tại Khoản 3 Điều 19). 

Như vậy, về mặt pháp lý, luật pháp có sự phân 

định rõ các vai trò trên. Khi xem xét một tác phẩm 

cụ thể, hai vai trò trên có thể đồng thời hoặc không 

đồng thời xuất hiện trên một chủ thể. Chúng ta có 

thể phân định 03 trường hợp sau: 

 Nếu một người là “tác giả” sáng tạo ra một 

tác phẩm nhưng không giữ vai trò “chủ sở hữu 

quyền tác giả” đối với tác phẩm được tạo ra thì chỉ 

nắm giữ các quyền nhân thân, bao gồm: quyền đặt 

tên cho tác phẩm; quyền đứng tên thật hoặc bút danh 

trên tác phẩm và quyền được nêu tên thật hoặc bút 

danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; và quyền 

bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm không cho người 

khác xuyên tạc, không cho người khác sửa đổi, cắt 

xén tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương 

hại đến danh dự và uy tín của tác giả (Khoản 1, 2, 4 

Điều 19 Luật SHTT). Ngoài ra, tác giả còn nắm giữ 

quyền công bố tác phẩm (Khoản 3 Điều 19 Luật 

SHTT), tuy nhiên, pháp luật hiện hành cho phép tác 

giả có thể chuyển nhượng quyền này cho người khác 

dẫn tới khả năng dù đây là một quyền nhân thân, 

nhưng người nắm giữ có thể không phải là tác giả.  

Đối với trường hợp “tác giả” sáng tạo ra một tác 

phẩm nhưng không giữ vai trò “chủ sở hữu quyền 

tác giả”, chúng ta quy ước gọi đây là “Trường hợp 

1”. 

 Nếu một người là “chủ sở hữu quyền tác giả” 

nhưng không phải là người trực tiếp sáng tạo ra tác 

phẩm (tức “tác giả”) thì có thể nắm giữ quyền công 

bố (hoặc cho phép người khác công bố) tác phẩm 

(Khoản 3 Điều 19 Luật SHTT) và một, một số hoặc 
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toàn bộ các quyền mang tính chất tài sản của quyền 

tác giả như: quyền làm tác phẩm phái sinh; quyền 

biểu diễn tác phẩm trước công chúng; quyền sao 

chép trực tiếp hoặc gián tiếp toàn bộ hoặc một phần 

tác phẩm; quyền phân phối, nhập khẩu để phân phối 

bản gốc, bản sao tác phẩm dưới dạng hữu hình; 

quyền phát sóng, truyền đạt tác phẩm đến công 

chúng; quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác 

phẩm (chỉ áp dụng đối với tác phẩm điện ảnh, 

chương trình máy tính) (Khoản 1 Điều 20 Luật 

SHTT). Trong bài viết này, chúng ta quy ước gọi 

đây là “Trường hợp 2”. 

 Nếu một người đồng thời là “tác giả” sáng 

tạo ra tác phẩm đồng thời giữ luôn vai trò “chủ sở 

hữu quyền tác giả” thì sẽ nắm giữ các quyền nhân 

thân (Điều 19 Luật SHTT) và quyền tài sản (Khoản 

1 Điều 20 Luật SHTT). Trong bài viết này, chúng ta 

quy ước gọi đây là “Trường hợp 3”. 

Áp dụng các diễn giải trên vào thực tế, quyền tác 

giả của tác phẩm do sinh viên của một trường đại 

học tạo ra có thể thuộc về chính sinh viên đó, hoặc 

trường đại học nơi sinh viên đó theo học, hoặc thuộc 

về cả hai chủ thể này, hoặc trong một số trường hợp 

đặc biệt, thuộc về bên thứ ba ngoài trường. Trong 

nghiên cứu này, “sinh viên trong các trường đại học” 

được hiểu là sinh viên đang theo học một chuyên 

ngành do một trường đại học đào tạo, với tư cách 

được xác định trong khoảng thời gian từ khi sinh 

viên đó bắt đầu học cho đến trước khi hoàn thành 

các thủ tục tốt nghiệp hoặc ngừng học tại trường. 

2.2. Xác định tư cách và nội dung quyền tác 

giả của tác phẩm do sinh viên tạo ra 

trong một số trường hợp do luật thiết lập 

mặc định 

2.2.1. Sinh viên tự tạo ra tác phẩm bằng sự đầu 

tư cá nhân, không thuộc phạm vi nhiệm 

vụ học tập 

Trong trường hợp này, ví dụ điển hình là khi một 

sinh viên tự mình tạo ra một tác phẩm, như sáng tác 

một bài thơ, viết một bài báo khoa học trong quá 

trình học tập tại trường, và hoạt động sáng tạo này 

không thuộc phạm vi của một môn học nào trong 

chương trình học của người đó, hoặc chỉ được 

khuyến khích trong quá trình học để có thể được 

đánh giá cao hơn trong các kì thi.  

Cụ thể hơn, Điều 37 Luật SHTT quy định rằng 

nếu tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật 

chất, kỹ thuật của mình để sáng tạo ra tác phẩm thì 

sẽ có đầy đủ các quyền nhân thân và tài sản (như 

được quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này). 

Như vậy, khi sinh viên tự mình sử dụng thời gian, 

công sức và chi phí để tạo ra tác phẩm, người đó sẽ 

nắm giữ trọn vẹn quyền tác giả liên quan đến tác 

phẩm do mình tạo ra, tương ứng với “Trường hợp 

3” như đã phân tích ở phần trước. 

Cần lưu ý rằng nếu sinh viên có thỏa thuận khác 

với trường đại học hoặc bên thứ ba bất kỳ, thì tư 

cách nắm giữ các quyền sẽ thay đổi tùy thuộc vào 

nội dung của các thỏa thuận đó. Ví dụ: sinh viên 

cùng với một giảng viên của trường cùng hợp tác 

viết một bài báo khoa học và được đăng trên một tạp 

chí khoa học. Như vậy, quyền tác giả đối với bài báo 

đó có thể được xác định cho cả hai người với tư cách 

đồng tác giả. 

2.2.2. Sinh viên tạo ra tác phẩm theo nhiệm vụ 

học tập 

Trong trường hợp này, ví dụ điển hình là khi một 

sinh viên tạo ra một tác phẩm nhưng đó là một phần 

nhiệm vụ trong quá trình học tập mà sinh viên phải 

thực hiện trong khi học: một bài luận cuối môn học, 

một luận văn hoặc đồ án tốt nghiệp. Lúc này, vấn đề 

quyền tác giả được đặt ra đặc biệt gay gắt (Rooksby, 

2016). 

Theo quy định của Luật SHTT hiện hành, giải 

pháp được thiết lập mặc định khá đơn giản, đó là chủ 

sở hữu quyền tác giả sẽ thuộc về trường đại học, 

trong khi sinh viên vẫn giữ tư cách “tác giả” của tác 

phẩm mình tạo ra. Căn cứ pháp lý cho việc xác định 

này là Khoản 1 Điều 39 Luật SHTT, theo đó, trong 

trường hợp tổ chức giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm 

cho tác giả là người thuộc tổ chức mình, thì khi tác 

phẩm được tạo ra, tổ chức đó là chủ sở hữu các 

quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm, trừ trường 

hợp có thoả thuận khác. Áp dụng quy định này, 

trường đại học sẽ là bên “giao nhiệm vụ sáng tạo tác 

phẩm” cho “người thuộc tổ chức mình” – tức sinh 

viên, và khi tác phẩm được tạo ra, quyền tác giả 

thuộc về trường đại học.  

Điều luật không nói rõ trong trường hợp này thì 

tư cách “tác giả” được xác định thuộc về ai, tuy 

nhiên, khi xem xét kết hợp với Khoản 1 Điều 12a 

Luật SHTT thì người trực tiếp tạo ra tác phẩm, ví 

dụ: sinh viên thực hiện bài luận, đồ án, luận văn tốt 

nghiệp, sẽ là “tác giả” đối với các bài luận, đồ án, 

luận văn tốt nghiệp do mình tạo ra.  

Qua các phân tích trên chúng ta có thể kết luận 

rằng khi sinh viên tạo ra tác phẩm theo nhiệm vụ học 

tập tại một trường ĐH thì trường ĐH đó sẽ là “chủ 

sở hữu quyền tác giả”, nắm giữ quyền công bố tác 

phẩm và các quyền tài sản khác, tương ứng với 

“Trường hợp 2”. Còn sinh viên là “tác giả” của tác 

phẩm do mình tạo ra, tuy nhiên, họ chỉ nắm giữ một 
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số quyền nhân thân, tương ứng với “Trường hợp 1”. 

Nguyên tắc này cũng có thể được áp dụng trong 

trường hợp tác phẩm là các học liệu do giảng viên 

tạo ra theo yêu cầu của nhà trường (Hà, 2018). 

Tuy vậy, việc xác định các tư cách như trên chỉ 

là “mặc định” của luật, nghĩa là nó chỉ đúng khi 

không có thỏa thuận nào khác giữa các bên có liên 

quan. Điều này nghĩa là nếu sinh viên có thỏa thuận 

khác với Trường hoặc bên thứ ba bất kỳ, thì tư cách 

nắm giữ các quyền sẽ thay đổi tùy thuộc vào nội 

dung của các thỏa thuận đó. Ví dụ: Sinh viên và 

trường đại học có thể thỏa thuận về việc sử dụng các 

luận văn tốt nghiệp do sinh viên tạo ra, theo đó, sinh 

viên luôn giữ tư cách tác giả đồng thời là chủ sở hữu, 

còn trường đại học sẽ có một “giấy phép” mặc định 

để khai thác, sử dụng các tác phẩm đó trong phạm 

vi nội bộ, để phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập 

mà không được thương mại hóa chúng hoặc sử dụng 

cho các mục đích khác. 

Ở một góc độ khác, để tránh xảy ra những tranh 

chấp không đáng có giữa trường và sinh viên, việc 

xác định “làm luận án tốt nghiệp” chính là “giao 

nhiệm vụ sáng tạo” cần phải được thể hiện rõ trong 

một văn bản của trường, như quy chế nội bộ về 

quyền tác giả của trường. Điều này có thể giúp 

trường tránh khỏi các cáo buộc về việc “đơn 

phương” coi sản phẩm của sinh viên là tài sản của 

trường (Hương, 2021). Ví dụ, các trường có thể quy 

định rằng nếu tác phẩm được sinh viên tạo ra “với 

sự sử dụng nguồn lực của nhà trường” hoặc “được 

trường tài trợ” hoặc “được trường giao nhiệm 

vụ”,… thì tác phẩm được tạo ra sẽ thuộc quyền sở 

hữu của trường hoặc ít nhất, trường được quyền khai 

thác tác phẩm đó một cách miễn phí kể cả sau khi 

sinh viên tốt nghiệp, miễn là việc sử dụng là phi 

thương mại (Rooksby, 2016). Ở Việt Nam, các 

trường đại học có quan điểm khác nhau trong việc 

phân định tư cách quyền sở hữu. Có trường quy định 

rằng “Tài sản trí tuệ phát sinh trong quá trình học 

tập, nghiên cứu của người học thuộc các hệ đào tạo 

của nhà trường bao gồm: công trình nghiên cứu khoa 

học, luận án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp, bài báo 

khoa học,… thuộc quyền sở hữu của người học”, tuy 

nhiên, “Trường có quyền khai thác các công trình 

nhằm mục đích phục vụ công tác đào tạo, nghiên 

cứu khoa học” (Trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn, 2020). Trong khi trường khác lại quy 

định mình có tư cách chủ sở hữu đối với các tài sản 

trí tuệ được tạo ra bởi người học theo nhiệm vụ được 

giao, trừ khi có thỏa thuận khác (Đại học Y dược 

Thành phố Hồ Chí Minh, 2019). 

2.3. Một số vấn đề liên quan đến các tư cách 

đặc biệt 

2.3.1. Tư cách “đồng tác giả” 

Khoản 1 Điều 12a Luật SHTT xác định: “Trong 

trường hợp có từ hai người trở lên cùng trực tiếp 

sáng tạo tác phẩm với chủ ý là sự đóng góp của họ 

được kết hợp thành một tổng thể hoàn chỉnh thì 

những người đó là các đồng tác giả”. Luật cũng xác 

định rõ: “những người hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung 

cấp tư liệu cho người khác sáng tạo tác phẩm không 

được thừa nhận tư cách là tác giả hay đồng tác giả”. 

Như vậy, nếu có trường hợp 02 sinh viên (hoặc 

nhiều hơn) cùng thực hiện một luận văn tốt nghiệp, 

các sinh viên đó sẽ là các “đồng tác giả” đối với luận 

văn do họ được thực hiện. 

Đối với giảng viên hướng dẫn, mặc dù người này 

có thể được nêu tên trên đề tài luận văn hay công 

trình khác của sinh viên, nhưng dưới góc độ pháp 

luật, họ được xem là những người “hỗ trợ, góp ý 

kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo 

tác phẩm” nên không được xem là tác giả hay đồng 

tác giả. Nguyên tắc này được áp dụng bất kể sự góp 

ý, hỗ trợ đó góp phần bao nhiêu và quan trọng như 

thế nào vào việc hoàn thành tác phẩm. Nói cách 

khác, dưới góc độ pháp luật về bản quyền, giảng 

viên hướng dẫn không có quyền tác giả đối với luận 

văn do sinh viên được mình hướng dẫn thực hiện 

mặc dù dưới góc độ khoa học, giảng viên hướng dẫn 

có thể là người liên đới chịu trách nhiệm về tính 

chính xác, tính khoa học của luận văn đó. 

2.3.2. Tư cách “đồng chủ sở hữu” 

Khi nhìn nhận “quyền tác giả” là một tài sản vô 

hình, tài sản đó phải có chủ sở hữu. Nếu có nhiều 

người cùng sở hữu quyền tác giả đối với một tác 

phẩm nào đó, họ sẽ được xem là các “đồng chủ sở 

hữu”.  

Luật SHTT đề cập đến trường hợp này như sau 

(Điều 38 Luật SHTT):  

“1. Các đồng tác giả sử dụng thời gian, tài chính, 

cơ sở vật chất - kỹ thuật của mình để cùng sáng tạo 

ra tác phẩm có chung các quyền quy định tại Điều 

19 và Điều 20 của Luật này [tức là các quyền nhân 

thân và quyền tài sản của quyền tác giả] đối với tác 

phẩm đó.  

2. Các đồng tác giả sáng tạo ra tác phẩm quy định 

tại Khoản 1 Điều này, nếu có phần riêng biệt có thể 

tách ra sử dụng độc lập mà không làm phương hại 

đến phần của các đồng tác giả khác thì có các quyền 

quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này [tức 
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là các quyền nhân thân và quyền tài sản của quyền 

tác giả] đối với phần riêng biệt đó.” 

Ví dụ, khi có 02 sinh viên cùng hợp tác viết một 

bài báo khoa học, bài báo này không thuộc phạm vi 

yêu cầu hoặc nhiệm vụ phải làm trong bất kỳ môn 

học nào. Như vậy, nếu không có thỏa thuận gì khác, 

02 sinh viên đó là các đồng tác giả và cũng là “đồng 

chủ sở hữu” quyền tác giả đối với tác phẩm của họ. 

Trong trường hợp khác, tư cách đồng chủ sở hữu có 

thể được chia sẻ bởi người học và nhà trường. Ví dụ, 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh quy định 

rằng Trường sẽ là đồng chủ sở hữu với người học 

đối với tài sản trí tuệ được tạo ra trong quá trình thực 

hiện các công trình nghiên cứu có sử dụng nguồn 

lực của Trường và nguồn lực của cá nhân người học 

đó (điểm a Khoản 1 Điều 8 Quy chế quản lý tài sản 

trí tuệ của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 

văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). 

Trong Khoản 2 Điều 38 Luật SHTT nêu trên, 

Luật đưa ra khả năng một đồng tác giả có thể tự 

mình khai thác đối với các phần sáng tạo riêng biệt 

do mình tạo ra mà có thể “tách ra sử dụng độc lập”, 

miễn là không là ảnh hưởng tiêu cực đến phần của 

những người khác. Ví dụ, giảng viên và một nhóm 

sinh viên thỏa thuận cùng viết một tài liệu tham 

khảo, trong đó, mỗi người phục trách một 

chương/bài khác nhau trong tài liệu đó. Nếu một 

người trong số đó lấy phần của mình và sử dụng cho 

mục đích khác, như giảng viên đưa chương/bài mình 

viết vào một giáo trình khác, sinh viên lấy 

chương/bài mình viết đưa vào thành một phần luận 

văn tốt nghiệp của mình, thì không cần được sự đồng 

ý của những đồng tác giả/đồng chủ sở hữu khác đối 

với tài liệu tham khảo ban đầu. Cần lưu ý là đồng 

chủ sở hữu quyền tác giả có thể tuyên bố bằng văn 

bản về việc từ bỏ quyền của mình, khi đó, quyền của 

người đó được tự động chuyển giao cho các đồng 

chủ sở hữu quyền tác giả khác (Khoản 4 Điều 16 

Nghị định 17/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 

tháng 4 năm 2023 Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác 

giả, quyền liên quan). 

Xuất phát từ quy định của Khoản 2 Điều 38 Luật 

SHTT, chúng ta có thể suy ra một số khả năng sau: 

- Nếu các phần được sáng tạo là đan xen nhau 

hoặc phần này là hệ quả, là tổng hợp của các phần 

khác… dẫn đến chúng không thể được sử dụng độc 

lập hoặc nếu được sử dụng độc lập có thể ảnh hưởng 

đến việc khai thác các phần khác thì các đồng tác giả 

không thể “độc lập khai thác” các phần do mình tạo 

ra; 

 Nếu các phần được sáng tạo đều có khả năng 

được khai thác, sử dụng độc lập, nhưng ngay từ đầu 

các đồng tác giả đã có thỏa thuận cấm, như vậy, thỏa 

thuận này phải được tôn trọng. Điều này hoàn toàn 

phù hợp với nguyên tắc chung về “tự do thoả thuận” 

được quy định tại Khoản 2 Điều 3 Bộ luật Dân sự 

năm 2015.  

2.3.3. Tư cách “chủ biên” 

Trên thực tế, có trường hợp đồng tác giả giữ vai 

trò quan trọng hơn các đồng tác giả khác trong một 

tác phẩm, thường thì tên người này sẽ được để trước 

những người khác và có khi được ghi chú thêm là 

“chủ biên”. Ví dụ, trong một tài liệu học tập được 

soạn bởi 03 người, trong đó có giảng viên Nguyễn 

Văn A và 02 giảng viên khác gồm Nguyễn Văn B 

và Nguyễn Thị C, trên trang bìa tài liệu ghi tên tác 

giả như sau: “Nguyễn Văn A (chủ biên), Nguyễn 

Văn B, Nguyễn Thị C”. 

Quy định về tư cách “chủ biên” được ghi nhận 

lần đầu tiên trong Pháp lệnh Bảo hộ quyền tác giả 

năm 1994 (Điều 12), theo đó, với vai trò “chủ biên”, 

đồng tác giả có quyền “Được bảo hộ sự toàn vẹn tác 

phẩm, cho hoặc không cho người khác sửa đổi tác 

phẩm”, quyền “Công bố, phổ biến hoặc cho người 

khác công bố, phổ biến tác phẩm” và quyền “Cho 

hoặc không cho người khác sử dụng tác phẩm của 

mình và được hưởng lợi ích vật chất từ việc cho sử 

dụng tác phẩm”. Các đồng tác giả khác không nắm 

giữ các quyền này. Kể từ khi ban hành Bộ luật Dân 

sự năm 1995 trở về sau, thuật ngữ này không được 

ghi nhận trong pháp luật về quyền tác giả. Riêng 

trong lĩnh vực xuất bản, thuật ngữ này vẫn còn được 

ghi nhận, nhưng nó không có ý nghĩa nhằm để phân 

định các quyền của các đồng tác giả trong một tác 

phẩm nếu nhìn nhận dưới góc độ pháp luật SHTT. 

Như vậy, khi xem xét tư cách đồng tác giả, Luật 

SHTT hiện hành không có quy định nào phân loại 

họ thành đồng tác giả “chủ biên” và đồng tác giả 

“không chủ biên”. Nói cách khác, một cách mặc 

định, các đồng tác giả sẽ được hưởng các loại quyền 

giống nhau, bất kể vai trò của họ như thế nào trong 

việc tạo ra tác phẩm. Nếu các đồng tác giả muốn 

phân định các quyền, theo kiểu chọn một người 

trong số đó giữ nhiều quyền hơn hoặc sẽ được 

hưởng lợi nhiều hơn từ việc khai thác tác phẩm 

chung, việc phân định này phải được thực hiện qua 

thỏa thuận của tất cả các đồng tác giả. 

Tương tự, khi xem xét tư cách đồng tác giả, Luật 

SHTT hiện hành cũng không có quy định nào cho 

thấy đồng tác giả đứng tên trước sẽ có nhiều quyền 

hơn đồng tác giả đứng tên sau. Với cách phân tích 
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như ở phần trước, bất kể vai trò của họ như thế nào 

trong việc tạo ra tác phẩm, bất kể tên của họ được 

đặt trước hay sau, các đồng tác giả đều hưởng các 

loại quyền giống nhau, trừ khi giữa họ có thỏa thuận 

khác. 

Tóm lại, việc ghi nhận một đồng tác giả là “chủ 

biên” hoặc sắp xếp thứ tự tên các đồng tác giả khi 

công bố, sử dụng tác phẩm không có ý nghĩa nào 

trong việc xác định nội dung các quyền tác giả mà 

mỗi người được hưởng, đứng dưới góc độ pháp luật 

về bản quyền. Ý nghĩa của các ghi nhận đó có thể 

tùy thuộc vào các thông lệ trong nghiên cứu khoa 

học hoặc thực tiễn cuộc sống, chúng nằm ngoài 

phạm vi nghiên cứu của bài viết này. 

2.4. Các vấn đề liên quan đến xin phép sử 

dụng, giấy phép và các thỏa thuận về 

quyền sử dụng tác phẩm 

2.4.1. Nguyên tắc chung 

Khoản 2 Điều 20 Luật SHTT quy định rằng, đối 

với các quyền tài sản thì tác giả, chủ sở hữu quyền 

tác giả có độc quyền thực hiện hoặc cho phép tổ 

chức, cá nhân khác thực hiện, khai thác. Đây có thể 

xem là nguyên tắc cơ bản nhất của pháp luật về bản 

quyền. 

Luật này cũng xác định các nguyên tắc khác như 

sau:  

 Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, 

một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản và quyền công 

bố tác phẩm phải được sự cho phép của chủ sở hữu 

quyền tác giả và trả tiền bản quyền, các quyền lợi 

vật chất khác (nếu có) cho chủ sở hữu quyền tác giả.  

Tuy nhiên, nguyên tắc trên sẽ không được áp 

dụng trong một số trường hợp ngoại lệ được pháp 

luật quy định. Ví dụ: Luật SHTT quy định các 

trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải 

xin phép, không phải trả tiền bản quyền nhưng phải 

thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của 

tác phẩm bao gồm hành vi “Tự sao chép một bản để 

nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không 

nhằm mục đích thương mại” và “Sao chép hợp lý 

một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép để nghiên 

cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm 

mục đích thương mại” (điểm a, b Khoản 1 Điều 25 

Luật SHTT). Như vậy, nếu sinh viên, giảng viên, 

người nghiên cứu trong các trường đại học sử dụng 

tác phẩm trong các trường hợp kể trên sẽ không phải 

xin phép, trả tiền cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác 

giả. 

 Trong trường hợp làm tác phẩm phái sinh mà 

ảnh hưởng đến “quyền bảo vệ toàn vẹn tác phẩm”, 

người làm tác phẩm phái sinh phải được sự đồng ý 

bằng văn bản của tác giả. 

Nếu không xét đến các ngoại lệ, thì liên quan đến 

việc khai thác, sử dụng tác phẩm của sinh viên tạo 

ra trong nhà trường, điều quan trọng trước tiên là cần 

xác định các quyền muốn khai thác là quyền gì, 

thuộc về ai. 

Nếu quyền muốn khai thác là (các) quyền tài sản 

và quyền công bố tác phẩm, thì người khai thác phải 

xin phép chủ sở hữu quyền tác giả. Nếu quyền muốn 

khai thác là quyền làm tác phẩm phái sinh, thì bên 

cạnh việc xin phép chủ sở hữu, người đó còn phải 

xin phép tác giả. 

Như đã phân tích ở các phần trước, trong từng 

trường hợp cụ thể, sinh viên luôn là tác giả của tác 

phẩm mình tạo ra, tuy nhiên, vai trò chủ sở hữu có 

thể thuộc về sinh viên hoặc thuộc về nhà trường, 

hoặc thuộc về các chủ thể khác. Do đó, nếu muốn 

khai thác, sử dụng một quyền nào đó, người khai 

thác, sử dụng phải xác định được quyền đó đang 

thuộc về ai, từ đó, tiến hành thủ tục xin phép, trả tiền 

theo quy định. 

Ví dụ: một trường đại học muốn sử dụng một tác 

phẩm được tạo ra bởi sinh viên. Được biết, tác phẩm 

này tuy được tạo ra bởi sinh viên đó trong quá trình 

theo học tại trường nhưng nó không phải là một 

nhiệm vụ học tập và giữa trường đại học với sinh 

viên đó không có thỏa thuận nào về việc tạo ra tác 

phẩm đó. Như vậy, sinh viên nói trên sẽ là tác giả 

đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác 

phẩm mà mình tạo ra. Nếu nhà trường muốn khai 

thác, sử dụng tác phẩm đó thì phải xin phép, trả tiền 

cho sinh viên theo quy định của pháp luật trừ khi 

hành vi sử dụng rơi vào các ngoại lệ mà luật cho 

phép. 

2.4.2. “Xin phép sử dụng” quyền tác giả khi 

trường đại học muốn khai thác, sử dụng 

tác phẩm do sinh viên tạo ra  

Trước hết, nếu xác định chủ sở hữu quyền tác giả 

thuộc về nhà trường, thì trường không cần phải thực 

hiện việc xin phép, trả tiền, trừ trường hợp muốn tạo 

ra tác phẩm phái sinh thì phải xin phép tác giả, tức 

sinh viên đã tạo ra tác phẩm và được sự đồng ý bằng 

văn bản. Ngoài ra, đối với các trường hợp ngoại lệ 

được Luật SHTT cho phép tự do sử dụng (ví dụ, theo 

quy định tại Điều 25) thì việc sử dụng của nhà 

trường đối với các tác phẩm do sinh viên (hay các 

chủ thể khác) tạo ra cũng không phải xin phép, trả 

tiền. 
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Như vậy, vấn đề “xin phép sử dụng” sẽ trở nên 

phức tạp nếu chủ sở hữu quyền tác giả là sinh viên 

hoặc một chủ thể ngoài trường. Liên quan đến vấn 

đề này, tuy các quy định của pháp luật hiện hành là 

khá rời rạc, nhưng chúng ta có thể khái quát thành 

một số trường hợp sau: 

 Trường hợp 1 – “Sự cho phép mặc định 

theo luật”. Đây thực chất là các ngoại lệ của quyền 

tác giả, thể hiện thành các trường hợp “tự do sử dụng 

tác phẩm” hoặc không cần xin phép nhưng phải trả 

tiền bản quyền. Trong các trường hợp này, tổ chức, 

cá nhân khai thác quyền tác giả không cần phải xin 

phép tác giả, chủ sở hữu bởi vì pháp luật cho phép 

tiến hành các hành vi khai thác trong một số trường 

hợp đặc biệt sẽ không phải làm thủ tục này (Wyburn 

& MacPhail, 2006). Cần lưu ý việc sử dụng quyền 

tác giả với “Sự cho phép mặc định theo luật” có thể 

có hoặc không có trả tiền bản quyền. Vấn đề này 

được quy định chi tiết tại Điều 25, 25a và 26 của 

Luật SHTT. Ví dụ, nếu trường muốn khai thác, sử 

dụng tác phẩm của sinh viên trong trường hợp 

“không cần xin phép, trả tiền” thì cần phải chắc chắn 

rẳng hành vi sử dụng thuộc phạm vi các “quyền tự 

do sử dụng tác phẩm”, vì mục đích phi thương mại, 

giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, không gây 

phương hại đến quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền 

tác giả, tuy nhiên, người sử dụng phải cung cấp 

thông tin về tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác 

phẩm (Uyên & Tuấn, 2022). Đây thực chất là sự cụ 

thể hóa nguyên tắc “cân bằng lợi ích” giữa chủ sở 

hữu quyền tác giả và lợi ích của xã hội, công chúng 

(Yến & Hùng, 2022), được ghi nhận tại Khoản 1 

Điều 8 Luật SHTT. 

 Trường hợp 2 – “Giấy phép chủ động”. 

Trong kiểu giấy phép này, chủ sở hữu quyền tác giả 

không xác định ai sẽ là người sử dụng quyền của 

mình mà thiết lập sẵn một sự cho phép ngay từ đầu. 

Ví dụ: Trong một tác phẩm viết, ở một số trang nhất 

định có ghi chú: “phần này có thể được sao chép vì 

mục đích học tập”. Như vậy, không có thỏa thuận 

nào từ trước giữa bên cấp phép và bên sử dụng, nói 

cách khác, việc cấp phép trong trường hợp này là 

đơn phương từ phía người có quyền. Nếu trường 

muốn khai thác, sử dụng tác phẩm của sinh viên 

trong trường hợp này thì cũng không cần tiến hành 

thủ tục xin phép, miễn đáp ứng được các yếu tố về 

mặt phạm vi, đối tượng và các yêu cầu khác (nếu có) 

mà nội dung của “giấy phép chủ động” đã thiết lập. 

Ví dụ, khi hoàn thành luận văn và nộp cho trường, 

sinh viên có thể kí vào một tuyên bố bản quyền đối 

với luận văn của mình, đồng thời, trong đó có nêu 

rõ luận văn sẽ được trường tự do sử dụng trong một 

số trường hợp, như là cho các mục đích học thuật, 

nghiên cứu khoa học, phi thương mại (Obogu, 

2006).  

 Trường hợp 3 – “Giấy phép nửa chủ động”. 

Trong kiểu giấy phép này, người cấp phép cho phép 

bên sử dụng tác phẩm bởi vì họ bị ràng buộc về 

nghĩa vụ với bên thứ ba. Ví dụ, sinh viên A đang 

theo học tại trường X. Theo “Quy chế về sở hữu trí 

tuệ” của trường, luận văn tốt nghiệp của sinh viên A 

sẽ được phân định quyền tác giả như sau: sinh viên 

A bảo lưu tư cách “tác giả”, trường X giữ quyền của 

“chủ sở hữu” với điều kiện X phải cam kết với A 

cho phép các sinh viên khác của trường được tự do 

khai thác luận văn của A vì mục đích học tập, nghiên 

cứu khoa học và không được phép thương mại hóa 

luận văn đó. Như vậy, tuy X là chủ sở hữu quyền tác 

giả nhưng phải cho phép người khác sử dụng quyền 

của mình do đã có sự ràng buộc về nghĩa vụ đó với 

tác giả sáng tạo ban đầu để được người đó chuyển 

nhượng quyền tác giả. Cần lưu ý là việc phân định 

quyền sở hữu trong “Quy chế về sở hữu trí tuệ” cần 

phải cân nhắc đến tác động của nó đến việc khuyến 

khích sinh viên sáng tạo, khởi nghiệp với các sản 

phẩm của mình bởi nếu quá nghiêng về nhà trường 

hoặc cho phép quá nhiều tự do sử dụng, động lực 

sáng tạo của sinh viên có thể sẽ giảm sút vì họ không 

hưởng lợi được nhiều từ tác phẩm của mình 

(Rooksby, 2016). 

 Trường hợp 4 – “Giấy phép thụ động”. 

Trong trường hợp này, người muốn khai thác quyền 

sẽ liên hệ với người giữ quyền và xin phép được khai 

thác, sử dụng một, một số quyền nào đó của quyền 

tác giả. Quá trình cấp phép sẽ diễn ra theo hướng 

người giữ quyền sẽ thể hiện sự đồng ý, có khi kèm 

theo các yêu cầu trả tiền bản quyền. Việc đồng ý có 

thể được thể hiện qua hợp đồng giữa các bên, trong 

đó, nội dung hợp đồng thường phải xác định các vấn 

đề liên quan đến số tiền bản quyền phải trả, phạm vi, 

mức độ sử dụng và các quyền được phép khai thác, 

sử dụng cũng như các trách nhiệm khác do vi phạm 

hợp đồng. Tóm lại, nếu trường muốn khai thác, sử 

dụng tác phẩm của sinh viên trong trường hợp này 

thì phải tiến hành thủ tục xin phép, trả tiền theo quy 

định. 

Như vậy, trong các trường hợp trên, tùy vào từng 

hoàn cảnh cụ thể mà trường đại học có các tư cách, 

trách nhiệm khác nhau. Tương ứng, để khai thác, sử 

dụng quyền tác giả của các tác phẩm do sinh viên 

tạo ra, trường đại học có thể phải tiến hành các thủ 

tục xin phép, trả tiền bản quyền hoặc không phải tiến 

hành các thủ tục đó, miễn là việc khai thác nằm 

trong các dự liệu được pháp luật quy định. 
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3. KẾT LUẬN 

Việc xác định các tư cách “tác giả”, “chủ sở hữu 

quyền tác giả” liên quan đến tác phẩm được tạo ra 

bởi sinh viên của trường đại học có thể được thực 

hiện dựa trên các phương án mặc định mà Luật 

SHTT đưa ra; tuy nhiên, các phương án này hoàn 

toàn có thể bị phá vỡ nếu như có thỏa thuận khác 

giữa sinh viên, nhà trường và các bên liên quan 

khác. Trong một số trường hợp đặc biệt, có thể phát 

sinh các tư cách như “đồng tác giả”, “đồng chủ sở 

hữu” hoặc “chủ biên”. Đối với các trường hợp này, 

các chủ thể nắm giữ các tư cách đó có thể cùng nhau 

khai thác các quyền của mình hoặc có thể độc lập 

khai thác phần mình đóng góp, nếu luật pháp cho 

phép hoặc có thỏa thuận, hoặc có thể hưởng được 

các quyền nhiều hơn hoặc ít hơn các chủ thể khác, 

miễn là có thỏa thuận từ trước. Cuối cùng, liên quan 

đến quá trình xin phép, sử dụng quyền tác giả, 

nguyên tắc chung đó là tổ chức, cá nhân khi khai 

thác các quyền tác giả mang tính chất tài sản phải 

xin phép, trả tiền cho người nắm giữ quyền, tuy 

nhiên, việc xin phép, trả tiền có thể không bắt buộc 

trong một số trường hợp, và việc cấp phép/cho phép 

sử dụng quyền tác giả có thể được thực hiện theo 

nhiều cách thức khác nhau bởi người nắm giữ 

quyền.  
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